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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN 

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ đăng ký kèm theo Đơn đăng ký chỉ định số 03-23/vv ngày 

5/6/2023; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 23/8/2023 và Báo cáo kết 

quả thực hiện khắc phục điều không phù hợp ngày 18/9/2023, 28/12/2023, 

12/01/2024 của Công ty TNHH Phân tích Kiểm nghiệm Việt Tín; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

 - Tên cơ sở: Công ty TNHH Phân tích Kiểm nghiệm Việt Tín  

 - Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 027/2019/BNN-KNTP; 

 - Địa chỉ phòng thử nghiệm: 39A, Đường số 4, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh; 

- Danh mục phép thử được chỉ định bổ sung: Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và theo thời hạn hiệu 

lực của Quyết định 321/QĐ-QLCL ngày 9/12/2022. 



Điều 3.. Công ty TNHH Phân tích Kiểm nghiệm Việt Tín có trách nhiệm 

thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải 

tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền.  

 

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục (để biết); 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU BỔ SUNG PHẠM VI CHỈ ĐỊNH  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ – CCPT ngày    / 01 /2024 của  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường ) 
 

TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử 
Giới hạn phát 

hiện (LOD)  

1.  

Xác định hàm lượng 

Ochratoxin A 

Phương pháp LC-MS/MS  

Ngũ cốc, thịt và sản 

phẩm thịt, thủy sản 

và sản phẩm thủy 

sản, rau quả và sản 

phẩm rau quả, gia 

vị, hạt điều, nông 

sản thực phẩm, cà 

phê  

SOP.01-363: 2022 

(Ref. AOAC 

2004.10) 

0,15 µg/kg 

2.  
Xác định hàm lượng chất 

béo tổng số 
 

 

 

Ngũ cốc và sản 

phẩm ngũ cốc, thịt 

và sản phẩm thịt, 

thủy sản và sản 

phẩm thủy sản, rau 

quả và sản phẩm 

rau quả, trứng và 

các sản phẩm từ 

trứng, gia vị, hạt 

điều, nông sản thực 

phẩm 

SOP.01-194: 2021 

(Ref. FAO FOOD 

14/7, page.214) 
0,1 % 

3.  
Xác định hàm lượng tro tổng 

số 

SOP.01-196: 2021 

(Ref. FAO FOOD 

14/7, 1986, 

page.228) 

0,1 % 

4.  
Xác định hàm lượng ẩm 

Phương pháp sấy  

SOP.01-197: 2021 

(Ref. FAO FOOD 

14/7, 1986, 

page.205) 

0,05 % 

5.  

Xác định hàm lượng muối 

(NaCl) 

Phương pháp Volhard 

SOP.01-199:2021 

(Ref. FAO FOOD 

14/7, 1986, 

page.233) 

0,06 % 

6.  

Xác định hàm lượng 

Chloramphenicol 

Phương pháp LC-MS/MS 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

SOP.01-353:2022 

(Ref. FDA, LIB No. 

4306, 2003) 

0,03 µg/kg 

7.  

Xác định hàm lượng: 

Malachite green (MG), 

Leucomalachite green 

(LMGg), Crystal violet 

(CV) và Leucocrystal violet 

(LCV) 

Phương pháp LC-MS/MS 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

SOP.01-381:2022 

(Ref. CLG-

MGCV2.01 & 

Journal of AOAC 

International, 2012, 

95, 3, 913-922) 

0,15 µg/kg 

Mỗi chất 

8.  

Xác định hàm lượng 

kháng sinh nhóm 

Tetracyclines: 

Oxytetracycline (OTC), 

Doxytetracyline (DC), 

Tetracycline (TC), 

Chlortetracycline (CTC) 

Phương pháp LC-MS/MS 

 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

 

 

 

 

 

 

SOP.01-397:2022 

(Ref. AOAC 

995.09) 

3,0 µg/kg 

Mỗi chất 

9.  
Xác định hàm lượng các 

chất chuyển hóa nhóm 

SOP.01-400:2022 

(Ref. TCVN  
0,03 µg/kg 



TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 
Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Nitrofuran: 3-Amino-2-

oxazolidinon (AOZ), 3-

Amino-5-morpholimethyl-

2-oxazolidinon (AMOZ), 

1-Aminohydantoin 

hydrochloride (AHD), 

Semicarbazide 

hydrochloride (SEM)  

Phương pháp LC-MS/MS 

8351:2010) Mỗi chất 

10.  

Xác định hàm lượng tro 

tổng và tro không tan 

trong HCl 10% 

Phương pháp khối lượng 
Cà phê 

TCVN 5253: 

1990 
0.05 % 

11.  
Xác định hàm lượng chất 

tan trong nước 
AOAC 973.21 0.1 % 

12.  

Xác định hàm lượng thuốc 

bảo vệ thực vật họ 

Carbamat: Aldicarb, 

Carbaryl  

Phương pháp LC-MS/MS 

Ngũ cốc, rau, quả 

và sản phẩm rau, 

quả 

SOP.01-360:2022 

(Ref. AOAC 

2007.01) 

5 µg/kg 

Mỗi chất 

13.  

Xác định dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật họ 

photpho hữu cơ: Diazinon, 

Parathion-Methyl, 

Malathion, Parathion-

Ethyl, Dimethoate, 

Chlorpyrifos 

Phương pháp GC-MS 

Ngũ cốc, rau, quả 

và sản phẩm rau, 

quả 

SOP.01-207: 

2020 

(Ref. AOAC 

2007.01) 

5 µg/kg 

Mỗi chất  
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